                                                    CÂY CAO SU  
I. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỚI     

1 .Thời vụ kiến thiết cơ bản.   

+  Đất trồng cao su được phân thành hạng: Ia, Ib, IIa, IIb, III.    

+ Thời gian kiến thiết cơ bản của lô cao su tính từ năm trồng được quy định:   

+  Vùng đất thích hợp hạng I (Ia và Ib) :           6 năm     

+  Vùng đất thích hợp hạng II(IIa và IIb):         7 năm     

         +  Vùng đất thích hợp hạng III                           8 năm        

2 .Tiêu chuẩn đất trồng cao su:      

Đất trồng phải có độ dốc dưới 30%,  độ cao dứơi 700m, không bị ngập úng, không có tầng sỏi đá trong phạm vi độ sâu 80cm cách mặt đất  

 3.Mật độ và khoảng cách:    

+  Mật độ 476 cây/ha ( 7m x3m) áp dụng cho đất thuộc hạng Ia hoặc giống cao su thích hợp trồng dày RRIM600     

+ Mật độ 512 cây/ha (6,5m x 3m); 555 cây/ha (6m x3m) và 571 cây/ha (7m x2,5m) áp dụng cho vùng đất thuộc hạng Ib, II và III.      

         + Thiết kế hàng trồng: đất dốc dứơi 8% trồng thẳng hàng theo hướng bắc nam, đất dốc trên 8% thiết kế hàng theo hứơng đông mức chủ đạo, bố trí khoảng cách thay đổi 2-3m để đảm bảo mật độ từ 512-571 cây/ha.      

4 . Đào hố và bón lót:      

        +   Hố đào kích thứơc dài 70cm, rộng 50cm, sâu 60cm đáy hố rộng 50x50cm,  khi đào phải để riêng lớp đất mặt và đất đáy riêng, đào hố để ải đất trứơc khi bón phân và lấp hố khoảng 15 ngày.          

+  Bón lót: Mỗi hố 300g phân lân nóng chảy + 10g phân chuồng ủ hoai.     

+  Công việc lấp hố trước khi trồng ít nhất 5 ngày, lớp đất mặt lấp khoảng nữa hố, sau đó trộn đều phân hữu cơ, phân lân và lớp đất mặt xung quanh để lấp đầy hố, cắm lọc ở giửa tâm hố đánh dấu điểm trồng.    

4  .Thời vụ và giống:     

         +  Các giống được trồng phổ biến hiện nay: RRIV2, RRIV3,RRIV4, RRIM600, PB235, PP260, VM515…

+  Thời vụ: Đông nam bộ và tây nguyên: trồng Tum trần từ 1/6 -15/7; trồng bầu từ 15/5 - 31/8 dương lịch. 

5. Tiêu chuẩn cây giống:    

* Tiêu chuẩn Tum trần 10 tháng tuổi: đường kính đo cách mặt đất 10cm từ 16cm trở lên, mắt ghép tốt, sống ổn định , Tum không bị tróc vỏ, không bị dập, rể cọc phải thẳng sau khi xử lý dài ít nhất 40cm tính từ cổ rể    

* Têu chuẩn bầu cắt ngọn đường kính gốc ghép đo cách mặt đất 10cm đạt ít nhất 14cm, mắt ghép tốt sống ổn định, bọc không bị bể, cây không bị long gốc.   

* Tiêu chuẩn bầu có tầng lá: Đường kính gốc ghép đo cách mặt đất 10cm đạt tối thiểu 12 cm, chồi ghép có ít nhất có một tầng lá ổn định, khoẻ.  

* Tiêu chuẩn Tum bầu có 2 tầng lá: Chồi ghép có ít nhất 2 tầng lá ổn định, khoẻ, bầu đất không bị bể, cây không bị long gốc.       

6 . Trồng cây :    

* Trồng Tum  trần: Dùng cuốc móc đất trong hố lên có độ sâu bằng chiều dài của rể cây tum, đặt tum thẳng đứng, mặt ghép quay về hướng gió chính, mí dứơi  mắt ghép ngay với mặt đất, lấp đất dặm kỷ để đất bám chặt vào tum.      

* Trồng bầu:  Dùng cuốc móc đất lên có độ sâu tương đương với độ dài của bầu, dùng dao cắt đáy bầu và phần rể cọc nhú ra khỏi bầu, nếu rể cọc xoắn trong bầu thì cắt hết phần xoắn, rạch bầu PE  theo đường thẳng rồi kéo từ từ bầu lên, kéo bầu tới đâu nén chặt đất tới đó.           

7.   Trồng xen:         

  Có thể trồng xen cây họ đậu, lúa, rau màu giữa hàng cao su trong năm đầu, trồng xen cách hàng cao su mỗi bên 1,5m.        

II.  CHĂM  SÓC CAO SU TRỒNG MỚI VÀ CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN:        

1 .Làm cỏ trên hàng cao su:   

Ởnhững nơi có cỏ tranh, le, lồ ô diệt sạch ngay từ đầu bằng biện pháp canh tác, cơ giới, hoá học, thủ công.   

+ Năm I:  Sau khi trồng xong phải dọn mặt bằng quanh gốc cao su rộng 2m( cách gốc cao su mỗi bên 1m) 3 lần/năm, đối với cỏ quanh gốc cao su thì phải nhổ bằng tay, tránh dùng cuốc vì dễ làm hư cây.    

+ Năm thứ II trở đi: Làm cỏ cách gốc cao su mỗi bên 1,5m.         

+ Năm thứ II - IV: Làm cỏ 4 lần/năm, năm thứ VI - VIII làm cỏ 2 lần/năm     

2 . Qoản lý giữa hàng cao su:           

+ Phát dọn chồi giữa hai hàng cao su, chỉ để duy trì thảm cỏ thấp  cách mặt đất khoảng 15-20cm, phát cỏ 2-4 lần/năm.             

         + Hạn chế cày giữa hàng từ năm thứ 2 trở đi , tuyệt đối không cày ở vùng đất độ dốc > 8%. Trên đất bằng chỉ cày giữa hàng khi làm đất trồng xong, khoảng cách cày cách gốc mỗi bên 1,5m.         

3 . Tủ gốc:           
       +  Tủ gốc giữ ẩm: Phúp  bồn, vun đất hoặc tủ gốc với dư thừa thực vật( cỏ dại, cây                        thảm phủ từ cây trồng xen) vào đầu màu khô trong 2 năm đầu.T rước khi tủ gốc phải xơi phá váng  lớp đất mặt, chú ý tủ cách gốc 10cm, bán kính từ gốc 1m dày tối thiểu 10cm. sau khi  tủ gốc phủ lên một lớp đất dày 5cm.    

       + Ơ năm đầu và năm II có thể sử dụng cơ giới để cày tủ gốc vào đầu màu khô với đường cày cách gốc mỗi bên 1m cày ấp vào gốc.     

III.  BÓN PHÂN CHO VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN:      

1. Phân vô cơ  (bón theo quy trình) :  

       + Lượng phân bón tuỳ theo loại đất và mật độ trồng và tuổi cây, số lượng được chia thành 2-3 đợt/ năm.   

       +  Bón khi đất đủ ẩm, không bón vào thời điểm có mưa lớn, mưa tẫp trung

Năm I-IV: cuốc rảnh hình vành khuyên hoặc xăm nhiều lổ, cuốc lố theo gốc theo hình chiếu của tán cây để bón sau đó lấp vùi đất.    

       + Khi cây đã giao tán đối với đất bàng phẳng hoặc dốc ít thì rải đều phân thành băng rộng 1m giữa 2 hàng cao su, xới nhẹ lấp phân, tránh làm đứt rể cao su  

2 . Bón phân hữu cơ :      

 Phân hữu cơ được bón vào hố nhỏ dọc 2 bên hàng cao su theo hình chiếu của tán cây, sau đó vùi và lấp đất .     

IV. BẢO VỆ VƯỜN CÂY THỜI KỲ KTCB:  

1. Cắt chồi thực sinh, chồi ngang:    

      + Sau khi trồng cằt chồi thực sinh và chồi ngang kịp thời để cho chồi ghép phát triển tốt.     

      + Tỉa cành tạo tán, cần thường xuyên kiểm tra cắt bỏ những cành mọc lệch tán, cành mọc tập trung.    

      + Ở những vùng thuận lợi để tán ở độ cao 3m trở lên, ở vùng có gió mạnh nên giữ cành ở độ cao 2,2m trở lên.      

2.  Phòng chống cháy bảo vệ vườn:    

Hàng năm đầu màu khô, tiến hành làm công tác chống cháy, phát dọn sạch cỏ quanh bìa lô, làm sạch cỏ, quét dọn lá  cành khô trên hàng cao su rộng mỗi bên 1,5m

V . CHĂM SÓC VƯỜN CÂY KINH DOANH:  

1   Làm cỏ hàng và làm cỏ giữa hàng:    

+  Làm cỏ hàng: làm sạch cỏ cách cây cao su mỗi bên 1m bằng thủ công hoặc bằng hoá chất diệt cỏ, tránh gây tổn thương cho thân, không kéo đất khỏi hàng. Đối với đất dốc chỉ làm cỏ bồn cách gôc 1m và phần còn lại trên hàng phát cỏ như làm cỏ giữa hàng.     

+ Làm cỏ giữa hàng: phát cỏ thường xuyên giữa hàng cao su, giữ lại thảm cỏ dày từ 10-15cm  để chống xói mòn. Chú ý không được cày giữa hàng  

2  Bón phân:    

a. Bón phân vô cơ (bón theo bảng 9) :

	Năm cạo
	Hạng đất
	Đạm


	Lân (nung chảy)
	Kali

	
	
	N

(kg/ha)
	Urea

(kg/ha)
	P2 O5
(kg/ha)
	Lân

(kg/ha)
	K2 O    

(kg/ha)
	KCL

(kg/ha)

	1 - 10
	Ia và Ib

Iia và IIb

III
	70 

80

90
	152

174

196
	60

68

75
	400

450

500
	70

80

90
	117

133

150

	11 - 20
	Chung
	100
	217


	75
	500
	100
	167


b.  Bón phân hữu cơ:     

      + Đối với cao su khai thác nhóm I, phân lân nung chảy và phân lân hữu cơ vi sinh được luân phiên cách nhau 1 năm với khối lượng như nhau.    

      + Đối với cao su khai thác nhóm II phân lân hữu cơ vi sinh được sử dụng để bón hàng năm.      

C. Thơi vụ bón và cách bón:   

      + Thời vụ bón: lượng phân chia ra bón 2 lần, lần 1 bón 2/3 N, P và Kali và toàn bộ phân lân vào tháng 4 – 5  đầu mùa mưa khi đất đủ ẩm. Lần 2 phần phân còn lại vào tháng 10.   

      + Cách bón: trộn đều, chia rải đều lượng phân theo quy định thành băng rộng 1-1,5m giữa luồng cao su. Đối với đất dốc trên 15% bón vào hệ thống hố giử màu rồi lấp kín bằng lá hoặc cỏ khô

VI.   PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:  

1. Bệnh phân trắng:   

+ Tác hại: Bệnh gây rụng lá non và hoa cao su trên mọi lứa tuổi, phổ biến khi vườn cây vào mùa thay lá, lúc cây mọc lá non tháng 2-3. 

+ Triệu chứng: Trên lá bị bệnh có nấm màu trắng ở 2 mặt lá, lá bị bệnh rủ xuống, không còn xanh bóng bìa lá cong qeo, bệnh nặng lá sẻ khô héo và rụng, cây mọc lá mới  sản lượng giảm.    

+ Phòng trị:   

Sử dụng các loại thuốc bột lưu huỳnh thấm nước: Sulox, AnVil5SC, Callihex,                                                      

phun lên la khi có 10% lá nhú chân chim trên vườn ươm, vườn nhân ,vườn kiến thiết cơ bản, vườn già tăng cường bón phân cân đối vào cuối mùa mưa  

2. Bệnh héo đen đầu lá:  

+ Tác hại : Bệnh gây hại trên lá non và chồi non, có thể dẩn đến chết chồi và chết ngọn

+ Triệu chứng: Bệnh gây rụng lá non dưới 2 tuần tuổi, lá già không rụng thì méo mó mặt lá gồ gề. Bệnh gây khô ngọn, khô cành từng phần hoặc chết cả cây, các dòng vô tính nhiểm nặng: RRIM600, GT1, PB260… 

+ Sử dụng thuốc: Carbendazim, Coc85, Champion…. phun trên lá non định kỳ 7-10 ngày/lần    

3 .Bệnh rụng lá mùa mưa :     

+ Tác hại và phân bố: Bệnh gây rụng lá già và thối trái, bệnh gây hại trong mùa mưa, mức độ gây hại khác nhau tuỳ thuộc vào vùng và dòng vô tính  

+ Triệu chứng: Trên cuống lá bị rụng có một hoặc nhiều cục mủ trắng, trái cao su nhiễm bệnh thì bị thối, khô rụng. Bệnh gây chết ở tược ghép mới trồng và chết cây con ở vườn  nhân, vườn ươm. Bệnh củng lây xuống mặt cạo, do vậy khi vườn cây bị rụng 50% tán lá thì phải giảm nhịp độ cạo, cho nghỉ cạo trong mùa rụng lá nặng    

+ Các dòng vô tính nhiểm nặng: RRIM600, GI1, PR261…..     

+ Phòng trừ: cây cao su non bị bệnh dùng :…Ridomil, Coc85, Champion, phun lên lá,  nếu chồi non bị bệnh cắt bỏ phần thối rồi bôi thuốc Ridomil, Coc85 sau đo bôi Vaselin

+ Trên vườn khai thác bênh rụng lá mùa mưa xuất hiện bôi trên mặt cạo thuốc: Ridonil, Coc85,Champion phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo.    

4 . Bệnh loét sọc mặt cạo:   

+  Tác hại: Bệnh  xẩy ra phổ biến ở vùng mưa và ẩm độ cao , nhiệt độ thấp. Bệnh xuất hiện trên vết thương mới và đường cạo mới của cây cao su khai thác trong mùa mưa.    

+ Triệu chứng: Ban đầu là những sọc đen nhỏ, thẳng đứng trên mặt cạo, các vết bệnh sẽ liên kết thành sọc lớn. Vỏ thối nhủn, mủ và nước vàng chảy ra có mùi hôi thối. Bệnh nặng có thể phá huỷ một phần hoặc cả mặt cạo. Các dòng vô tính có nhiểm bệnh nặng: RRIM600, PB310, PB235…

+  Phòng trị: 

Không cạo mủ khi cây còn ướt, vườn cây phải sạch cỏ và thông thoáng, thường vệ sinh mặt cạo.  

Sử dụng thuốc Ridonil, Metaxyl, coc85…. Trộn trong nước có chất bám dính quét lên mặt cạo rộng 1- 1,5cm sau khi thu hoạch.   

5.Bệnh khô miệng cạo:   

+ Triệu chứng: Bệnh xuất hiện ở vườn cây khai thác, hiện chưa rõ nguyên nhân và được xem là một bệnh sinh lý. Cây cạo đang cho mủ bình thường xuất hiện các đoạn ngắn khô mủ trên miệng cạo, vết khô lan nhanh và sau đó khô mủ hoàn toàn.    

         + Khô mủ từng phần:  Mặt cạo bị khô từng đoạn ngắn, nên cho cây nhgỉ cạo một thời gian có thể phục hồi và cho mủ.

+ Khô mủ toàn phần: miệng cạo bị khô hoàn toàn, mặt cạo bị khô và xuất hiện các vết nứt trên vỏ cạo.  

+ Phòng: Cạo đúng chế độ quy định, chăm sóc bón phân đầy đủ, nhất là đối với vườn bôi thuốc kích thích mủ   

+ Khi cây cạo không có mủ là dấu hiệu bị bệnh, phải nghỉ cạo, dùng đót chích dưới miệng cạo, cứ 5 cm một lỗ để xác định giới hạn bị khô. Từ chổ đó cạo song song với đường cạo củ một đường sâu để cách ly. Sau đó nghỉ cạo 1-2 tháng để kiểm tra tình trạng cây.

6. Câu cấu ăn lá:   

      + Sâu thuộc bộ cánh cứng, có màu ánh kim thường sống từng cụm 3-4 con, núp phía dưới mặt lá, giả chết khi rơi xuống đất, bay không xa, ăn gặm lá già chừa gân lại.   

      + Phun thuốc trừ sâu: Bi58, Basudin, Nitox… 

7. Sâu vằn và sâu ăn lá:  

Sâu ăn lá và chồi non cây cao su, khi gây hại nhiều thì phun thuốc: Basudin, NuGor, Nitox…    

8. Nhện đỏ và nhên vàng:  

      + Xuất hiện trong mùa ra lá mới cùng lúc với bệnh rụng lá phấn trắng. Thường gặp ở vườn cao su con và kiến thiết cơ  bản. Nhện năm ở dưới lá, lá bị nhện vàng gây hại thì gợn sóng, hai mép lá không đối xứng, lá bị nhện đỏ gây hại thì mép lá co lại.    

      + Phun thuốc khi bị  gây hại nặng: Nitox, Monitor…..

9  Sâu ăn vỏ:    

Gây hại cho vỏ nguyên sinh và tái sinh làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác mủ cao su.   

Phòng trị: dùng thuốc trừ sâu: Superxit, NuGor…    

VII. QUY TRÌNH KỶ THUẬT KHAI THÁC MỦ

1 Tiêu chuẩn các loại vườn cao su cạo mủ :                                                                                

 a . Tiêu chuẩn vườn cây cao su mới đưa vào cạo mủ:           

+ Cây cao su đạt tiêu chuẩn mủ cạo khi bề vòng thân cây đo cách mặt đất 1m đạt từ 50 trở lên, độ dày vỏ ở độ cạo 1m cách mặt đất phải đạt từ 6 mm trở lên.    

+ Lô cao su kiến thiết cơ bản có từ 70% trở lên số cây hửu hiệu đạt tiêu chuẩn thì được đưa vào cạo mủ.              

b . Tiêu chuẩn vườn cây đưa vào cạo úp  có kiểm soát      

  Vườn cây kinh doanh bình thường được đưa vào cạo úp  có kiểm soát từ năm  cạo thứ 11.     

c . Tiêu chuẩn mở cạo vỏ tái sinh:   

 Khi mở cạo lại trên vỏ tái sinh, độ dày vỏ phải đạt 6mm trở lên.     

2. phân loại vườn cây khai thác và việc thanh lý vườn cây:   

         + Nhóm I:  Vườn cây đang ở năm cạo thứ 1 đến năm cạo thứ 10.     

+ Nhóm II: Vườn cây đang ở năm cạo thứ 11 đến năm cạo thứ 17.  

+ Nhóm III: Vườn cây đang ở năm cạo thứ 18 đến năm cạo 20.   

3 . Chế độ khai thác:  

a. Đối với dòng vô tính thích hợp chế độ cạo năng: PB235,VM515, RRIV4…

*  Vườn cây nhóm I:

+ Năm cạo 1      :                                   1/2 S( d/3 6d/7

+ Năm cạo 2-5   :                                   1/2 S( d/3 6d/7. ET 2,5% Pa 3/y.

+ Năm cạo 6-10  :                                   1/2 S( d/3 6d/7. ET 2,5% Pa 4/y.

* Vườn cây nhóm II:  

    + Năm cạo 11-14: 1/2 S(d/3 6d/7.ET 2,5% Pa5/y + 1\4 S( d/3 6d/7 7m/12.

ET 2.5%La4/y

+ Năm cạo 15-17 : 1/2 S( d/3 6d/7 6m/12. ET 2,5%Pa4/y + 1\2 S( d/3 6d/7 5m/12. ET 2,5%La 4/y. 

* Vườn cây nhóm III: 

         + Năm cạo 18-19 : 1/2 S( d/3 6d/7 .ET 5% Pa 4/y + 1/2 S( d/3 6d/7 7m/12. ET 5% La 4/y. 

+ Năm cạo 20 : Tuỳ tình vườn cây áp dụng chế độ cạo huỷ.

b Đối với dòng vô tính thích hợp với chế độ cạo năng: GT1, RRIM600, PR255, PR261, PB255, RRIC121, RRIV2. 

* vườn cây nhóm I:  

+ Năm cạo 1:                                                1/2 S( d/3 6d/7. ET 2,5% Pa 2/y.

+ Năm cạo 2-5:                                             1/2 S( d/3 6d/7. ET 2,5% Pa 4/y. 

+ Năm cạo 6-10:                                            1/2 S( d/3 6d/7.ET 2,5% Pa 5/y

* Vườn cây nhóm II:

+ Năm cạo 11 –14: 1/2 S( d/3 6d/7. ET 2,5% Pa 5/y+  1/4 S(d/3 6d/7 7m/12. ET 2,5% La6/y. 

         + Năm cạo 15-17:  1/2 S( d/3 6d/7 6m/12.ET 2,5% Pa4/y+ 1/4 S(d/3 6d/7 5m/12. ET 2,5% La 5/y.

          * Vườn cây nhóm III:    

 +  Năm cạo 18-19 : 1/2 S(d/3 6d/7.ET 5%Pa 6/y +1/2 S(d/3 6d/7m/12.ET 5%La6/y 

 + Năm cạo 20: Tuỳ theo thực tế vườn cây áp dụng chế độ cạo huỷ.

 *  chú ý:  S: độ dài đường cạo; d: nhịp độ cạo; m tháng cạo; Pa: phương pháp bôi thuốc kích thích vào trên mặt cạo, La: bôi thuốc kích thích trên miệng cạo không bóc mủ dây.       

VIII. THIẾT KẾ VÀ MỞ MIỆNG CẠO:    

 1.  Số cây cạo trên một phần cạo:    

Số cây trong mỗi phần cạo được chia dựa vào điều kiện địa hình vườn cây, mật độ cây cạo, tình trạng vỏ, chế độ cạo, nhóm cây cạo, dao động từ 251-500 cây /ngày.       

2.  Trang bị vật tư cho cây cạo.    

+ Cây cạo được trang bị đây đủ các vật tư: kiềng, máng, chén và máng chắn nước mưa  

+ Kiềng buộc cách miệng tiền 35cm cho cả miệng cạo ngữa và úp có kiểm soát. Các vườn cây nhóm Ivà II không được đóng kiềng váo thân   
         + Máng đóng dưới miệng tiền 10cm đối với cạo ngữa và 15cm đối với cạo úp có kiểm soát,  sâu cách gỗ 2mm, độ dốc của máng so với trục ngang 300 

+ Chén hứng mủ bằng nhựa hoặc đất nung có tráng lớp men .     

3 .  Thiết kế miệng cạo:  

a. Chiều cao miệng cạo:  

        + Cây mới cạo có miệng tiền cách mặt đất  1,3m, cạo khoảng 6 năm hết lớp vỏ nguyên sinh Bo-1, sau đó chuyển sang mặt cạo vỏ nguyên sinh Bo-2, củng cạo ở độ cao 1,3m cách mặt đất.    

+  Cạo úp có kiểm soát khi vị trí miệng tiền nằm trong khoảng từ 1,3 - 2m cách mặt đất (độ cao từ 2m trở lên được gọi độ cao ngoài vòng kiểm soát)    

b . Độ dốc miệng cạo:  

+ Đối với miệng cạo ngửa: độ dốc miệng cạo so với trục nằm ngang tuỳ thuộc nhóm cây khai thác

    + Cây nhóm I : 340

    + Cây nhóm II : 320
    + Cây nhóm III : 300
+  Đối với miệng cạo úp: quy định độ dốc miệng cạo là 450.

C  .Thiết kế miệng cạo:  

+ Dụng cụ thiết kế miệng cạo gồm: Rập chử U, thước cây 150cm  có đánh dấu vị trí miệng tiền , vị trí cắm máng, vị trí treo kiềng.      

+ Dây ba gút 100cm để chia thân cây ra làm 2 hoặc 4 phần bằng nhau  

+ Rập (cơ) có cán để đảm bảo độ dốc. Thước đánh dấu hao dăm hàng tháng, móc rạch,

+ Thước và rập của 2 miệng cạo ngữa và úp được đánh dấu thiết kế khác nhau.  

* Cách thiết kế miệng cạo ngữa:

         +  Dùng râp hình chữ U để kiểm tra và đánh dấu cây đủ tiêu chuẩn cạo, miệng tiền  được mở đồng loạt cùng một phía trong lô và hướng ra giữa hàng  dể quan sát, kiểm tra và quản lý. 

+ Đặt thước cây để rạch rảnh tiền, đánh dâu vị trí miệng tiền, vị trí cắm máng hứng mủ và vị trí treo kiềng.    

+ Dùng dây 3 gút để chia cây cao su thành 2 phần bằng nhau.       

+ Xác định rảnh hậu bằng đường rạch dọc theo thân cây.    

+ Đặt rập ngay vị trí rảnh tiền. để rạch miệng cạo chuẩn và đường rạch chuẩn hao dăm hàng quý    

+ Dùng thước đánh dấu hao dăm hàng tháng, vạch dấu chuẩn ở rảnh tiền và rảnh hậu

+ Khơi miệng tiền dài 10- 11cm, sâu đến da cát mịn kiểu đầu voi đuôi chuột, miệng tiền phải thẳng góc so với mặt đất       

*  Miệng cạo úp:  

+ Trong cùng một lô, miệng tiền củng phải được thiết kế đồng loạt theo một phía đồng nhất.    

+  Đặt thước cây và móc để rạch rảnh tiền từ vị trí 1,3m cách đất thẳng lên phía trên. 

+  Dùng dây có 3 gút để chia thân cây làm 2 phần ( cho miệng cạo 1/2 S) hoặc cho 4 phần ( cho miệng cạo 1/4 S) bằng nhau.  

+ Xác định ranh hậu bằng một đường rạch dọc theo thân cây.   

+ Đặt rập ngay đúng vị trí rảnh tiền để rạch miệng cạo chuẩn và các đường rạch chuẩn hao dăm hàng tháng , hàng quý giữa 2 rảnh tiền và hậu     

+ Khơi mương tiền từ miệng tiền đến vị trí cắm máng dài (15cm), sâu đến da cát mịn ( kiểu đầu voi đuôi chuột) , mương tiền phải thẳng góc so với mặt đất.   

C .Mở thêm: 

Vào đầu mùa cạo và tháng 10 hàng năm mở cạo thêm những cây đủ tiêu chuẩn mở miệng  cạo    

4 .Mở miệng cạo:   

*  Miệng ngữa:  

 Sau khi thiết kế, cạo xả miệng 3 nhát dao: nhát 1 chuẩn, nhát 2 cạo vát nêm, nhát 3 hoàn chỉnh miệng cạo.  

* Miệng úp:

Sau khi thiết kế, cạo xả miệng theo hướng cạo lên 3 nhát dao, tương tự như cạo ngửa. Tuy nhịên độ sâu cạo phải tăng dần lên đến khi cách tượng tầng khoảng 1-1,3cm, có thể cạo ngữa một vài nhát về phía dưới để làm miệng đở mủ chảy lan.   

+ Mức độ hao vỏ cạo lúc mơ miệng cho phép tối đa 2cm đối với miệng cạo ngữa và úp.  

IX. CÁC YÊU CẦU KỶ TRONG VIỆC KHAI THÁC MU:

1. Thời vụ cạo mủ: 

+ Mở miệng cạo các vườn cây mới đưa vào khai thác được tiến hành vào tháng 3- 4 và tháng 10

+ Đối với cạo úp mở miệng cạo vào tháng 3- 4 ( cạo úp cả năm);  tháng 7 ( cạo úp 7 tháng/ năm) hoặc tháng 9 ( cạo úp 9 tháng/năm).   

2. Độ sâu cạo mủ:  

+ Cạo cách tượng tầng 1-1,3 mm đối với cả miệng cạo ngửa và miệng cạo úp.  

+ Tránh cạo cạn (cách tượng tầng trên 1,3mm), cạo sát (cách tượng tầng dưới 1mm), cạo phạm (chạm gổ)

3. Mức độ hao dăm, hao vỏ cạo:  

+ Đối với miệng cạo ngửa, hao dăm 1,1-1,5mm/lần cạo , hao vỏ cạo tối đa 16 cm/năm đối với nhịp độ cạo d/3; 20 cm/năm đối với nhịp độ d/2.

+ Đối với miệng cạo úp có kiêm soát, hao dăm  không quá 2 mm/lần  cạo. Hao vỏ tối đa 3 cm/tháng  

+  Đối với miệng cạo úp ngoài tầm kiểm soát hao dăm không quá 3mm/lần cạo, hao vỏ tối đa 4,5 cm/ tháng.  

3 .Tiêu chuẩn đường cạo:

Đường cạo phải đúng độ dốc quy định có lòng máng, vuông tiền vuông hậu, không bị lệch, không vượt ranh, không lượn sóng.  

X. KÍCH THÍCH MỦ: 

1. Loại chất kích thích và nồng độ sử dụng: 

Loại chất kích thích thường dùng ethephon (ET), nồng độ sử dụng 2,5%ai cho cây nhóm I và II, 5% ai cho cây nhóm III và vườn cây cạo tận thu. 

2.Thời vụ áp dụng chất kích thích mủ và thời điểm bôi:

+  Ở đông nam bộ, bôi chất kích thích vào khoảng tháng 5,6,7,10,11,12  

+ Bôi chất kích thích trước nhát cạo kế tiếp 24 - 48 giờ     

+  Không bôi khi cây còn ướt hoặc trời xắp mưa.   

+ Tuyệt  đối không bôi trong mùa khô, mùa rụng lá.

3.phương pháp bôi thuốc kích thích mủ:   

+ Bôi trên vỏ  tái sinh (Pa), sau khi  khuấy  đều chất kích thích, dùng cọ bôi  một băng rộng 1cm mỏng đều trên vỏ tái sinh tiếp giáp với miệng cạo

+ Bôi trên miệng cạo không bóc lớp mủ dây ( La) sau khi quấy đều chất kích thích, dùng cọ bôi một lớp mỏng đều ngay trên miệng cạo (thường áp dụng cho miệng cạo úp)

4. Liều lượng sử dụng: 

 + Cây có tuổi cạo từ 1- 5 bôi từ 0,5- 1gam/cây/lần theo phương pháp Pa.    

+ Cây có tuổi cạo từ 6-10, bôi từ 0,75-1,5 gam/cây/lần theo phương pháp Pa.  

+ Cây có tuổi cạo trên10, bôi 1- 2gam/cây/lần theo phương pháp Pa, từ 0,75-2gam/lần theo phương pháp La.   

+ Khoảng cách giửa 2 lần bôi ít nhất 3 tuần.

5. Tiêu chuẩn cây được sử dụng chất kích thích:

+ Bôi thuốc kích thích cho những cây sinh trưởng bình thường.

+ Không bôi thuốc kích thích cho những cây bị bệnh nấm hồng , cây cụt đọt, cây bị bênh loét sọc miệng cạo, rụng lá mua mưa, cây có dấu hiệu khô miệng cạo.         

 .  

